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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ LỚP A5
 Chủ đề: Thực vật


I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất
1.1. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động 
MT 4: Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động.
- Trẻ thực hiện được vận động: “Chuyền bóng qua đầu – Chạy chậm 120m” và “Đi và đập bắt bóng”.
MT 5: Trẻ biết phối hợp mắt, tay, chân khéo léo khi bò, trườn theo bài tập.
- Trẻ thực hiện được vận động: “Bò bằng bàn tay, cẳng chân” và vận động: “Bò dích dắc bằng bàn tay, bàn chân 4 – 5m”.
1. 2. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
MT 7: Trẻ thực hiện được các vận động:
- Uốn ngón tay, bàn tay, xoay cổ tay
- Gập, mở lần lượt từng ngón tay 
- Các loại cử động của bàn tay, ngón tay, cổ tay.
- Bẻ, nắn;
- Lắp ráp;
- Xé, cắt đường vòng cung.
- Tô, đồ theo nét
1.3. Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
MT 16: Trẻ biết và không thực hiện các hoạt động gây mất an toàn cho bản thân
- Nhận biết và không chơi một số đồ dùng, dụng cụ có thể gây nguy hiểm: như bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng, ổ cắm điện, các vật sắc nhọn...
- Không chơi ở những nơi không an toàn như: ao, kênh mương, sông, bể nước, giếng khơi, những nơi có lan can cao tầng, bụi rậm...
- Nhận biết một số nơi mất vệ sinh như: thùng hoặc khu chứa rác thải, nơi có khói bụi...
MT 19: Trẻ biết thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn.
- Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi.
- Đi bộ trên hè; đi sang đường phải có người lớn dắt; đội mũ an toàn khi ngồi trên xe máy. 
- Không leo trèo cây, ban công, tường rào...
2. Phát triển nhận thức
* Khám phá khoa học
2.1. Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng
MT 21: Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật hiện tượng như sử dụng  các giáo quan khác nhau để xem xét: lá, hoa, quả…và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.
- Trẻ quan sát hiện tượng sự vật bằng nhiều giác quan:
- So sánh đặc điểm giữa các đối tượng.
- Trẻ nói được đặc điểm của sự vật bằng câu đơn, câu ghép.
MT 22: Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận: Ví dụ: thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển.
- Trẻ biết sử dụng dụng cụ đơn giản để làm thử nghiệm.
- Biết quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận về thử nghiệm.
MT 24: Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
- Trẻ phân được theo nhóm (Cây cối, con vật) theo một dấu hiệu khác nhau nào đó và nói tên nhóm.
- So sánh sự giống nhau và khác nhau của một số con vật, cây, hoa, quả.
+ Tìm hiểu một số loại hoa
+ Tìm hiểu một số loại rau, củ, quả
2.2. Nhận bết mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản
MT 25: Trẻ nhận xét được một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng
- Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Quá trình phát triển của cây, con vật, điều kiện sống của một số loại cây, con vật.
- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống.
- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó vời cuộc sống con người, con vật và cây.
+ Tìm hiểu quá trình phát triển của cây
MT 27: Trẻ nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
- Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
2.3. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
* Nhận biết số đếm, số lượng
MT 32: Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
+ Đếm đến 9. Nhận biết nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết chữ số 9.
MT 34: Trẻ biết tách, gộp số lượng trong phạm vi 10.
- Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau và đếm
- So sánh số lượng của 2 nhóm.
+ Trẻ “Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 9. Tạo nhóm có số lượng là 9”.
+ Trẻ biết “Tách gộp trong phạm vi 9”.
2.4. So sánh hai đối tượng
MT 40: Trẻ biết sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả
+ Trẻ biết: “So sánh chiều cao của 3 đối tượng”.
*Khám phá xã hội
2.5. Nhận biết một số lễ hội và danh lam thắng cảnh
MT 52: Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội.
- Tên gọi, đặc điểm nổi bật và các hoạt động của những dịp lễ hội: ngày Quốc khánh 2/9; ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; Khai giảng, Tết trung thu, ngày Tết Nguyên đán…
+ Trẻ được: “Tìm hiểu về ngày Tết Nguyên Đán”.
3. Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp
3.1. Nghe hiểu lời nói
MT 54: Thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể
- Trẻ biết lắng nghe câu hỏi có độ dài khác nhau.
- Hiểu được nội dung và ý nghĩa chung của câu hỏi.
- Trẻ có thể nhắc lại từng tiếng trong câu hỏi một cách rõ ràng.
3.2. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
MT 61: Trẻ miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái...của nhân vật.
- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu nội dung truyện và biết miêu tả một số hành động, tính cách, trạng thái...của nhân vật trong truyện: “Cây tre trăm đốt”, “Quả bầu tiên” và truyện: “Sự tích bánh Chưng, bánh Dày”.
MT 62: Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung và thuộc bài thơ: “Hoa cúc vàng” của nhà thơ Nguyễn Văn Chương. Trẻ nhớ tên các nhân vật trong bài thơ, biết bắt chước và hành động theo các nhân vật qua bài thơ được học.
3.2. Làm quen với việc đọc - viết
MT 67: Chọn sách để “đọc” và xem.
- Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Từ đầu sách đến cuối sách.
+ Làm quen với việc xem sách, tranh tiếng Anh
- Thường xuyên thể hiện hứng thú khi nghe cô giáo đọc sách cho cả lớp.
- Biết hỏi và trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung sách cô đọc.
- Thường chơi ở góc sách, “đọc” sách tranh.
- Trẻ để sách đúng nơi quy định. Cầm sách cẩn thận.
- Không: ném, vẽ bậy, xé, làm nhăn, nhàu, hỏng sách, ngồi, giẫm… lên sách.
- Làm quen với tranh ảnh, minh họa chỉ người, đồ vật, sự vật, và hành động quen thuộc bằng tiếng Anh.
MT 70: Trẻ nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
+ Trẻ nhận biết, phận biệt được các chữ cái b, d, đ và chữ m, n trong hoạt động: “Làm quen chữ cái: b, d, đ” và “Làm quen chữ cái: m, n”.
MT 71: Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.
+ Trẻ biết tô, đồ các chữ cái b, d, đ và chữ m, n đẹp mắt và trùng khít theo các nét chấm mờ.
4. Phát triển tình cảm - xã hội
4.1. Thể hiện ý thức về bản thân
MT 73:  Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc trẻ làm được và việc không làm được.
- Trẻ nói điều bé thích, không thích, 
- Trẻ nhận biết những việc trẻ có thể làm được và chưa làm được theo khả năng của bản thân.
4.2. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
MT 84:  Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng
- Trẻ biết thực hiện các quy định: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.
MT 85: Trẻ nhận biết và thể hiện thái độ phù hợp, hành vi ứng xử văn hóa với người khác
[bookmark: _Hlk208217873]- Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
- Chú ý nghe cô, bạn nói không ngắt lời người khác.
- Biết chờ đến lượt.
- Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn.
5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
5.1. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 
MT 97: Trẻ vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). 
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
- Trẻ gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
+ Trẻ biết hát và kết hợp vỗ tay theo tiết tấu chậm bài: “Em yêu cây xanh”.
+ Trẻ biết hát và vỗ tay theo nhịp 2/4 bài: “Màu hoa”.
+ Trẻ biết hát và vỗ tay theo nhịp bài: “Quả”.
+ Trẻ biết hát và vỗ tay theo tiết tấu phối hợp bài: “Sắp đến Tết rồi”.
MT 98: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
+ Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ, tô màu để thực hiện bài tạo hình: “Vẽ vườn hoa”.
MT 99: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé, dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
- Phối hợp các kỹ năng cắt, xé, dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
+ Trẻ biết phối hợp các kỹ năng đã học để thực hiện bài tạo hình: “Trang trí tấm thiệp chúc mừng năm mới”.
MT 100: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành các sản phẩm có bố cục cân đối.
- Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành các sản phẩm có bố cục cân đối.
 + Trẻ biết phối hợp các kỹ năng để “Nặn quả cam” đẹp mắt, sáng tạo.
MT 101: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình, in hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
- Phối hợp các kỹ năng xếp hình, in hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
+ Trẻ biết phối hợp các kỹ năng đã học để thực hiện “In hình lá cây”.
5.2. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật
MT 105:  Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
- Trẻ nêu ý tưởng trước khi thực hiện sản phẩm tạo hình.
- Lựa chọn hình thức tạo hình phù hợp với ý tưởng, sở thích và sự sáng tạo của cá nhân.
Sử dụng màu săc, đường nét, hình.

II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu 
* Kiến thức:
- Trẻ hiểu được quá trình phát triển của cây. Các điều kiện để cây phát triển và lợi ích của cây đối với cuộc sống. Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi... của một số cây quen thuộc, gần gũi với trẻ. Biết được sự phong phú, đa dạng của thế giới thực vật.
- Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số loại hoa.
- Trẻ biết tên gọi, ích lợi, phân biệt và nói được đặc điểm nổi bật của một số loại rau, quả gần gũi quen thuộc với trẻ. Biết được trong các loại rau, quả rất giàu Vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
- Trẻ biết Tết Nguyên đán là tết cổ truyền của dân tộc và được đón vào đầu năm mới. Trẻ biết được một số tập tục cổ truyền của người Việt Nam và không khí đón tết của mỗi gia đình.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ: “Hoa cúc vàng”.
- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu nội dung và ý nghĩa câu chuyện: “Cây tre trăm đốt”, “Quả bầu tiên”, “Sự tích bánh chưng bánh dày”.
- Trẻ biết so sánh chiều cao của 3 đối tượng.
- Biết đếm đến 9; nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng 9. Nhận biết số 9.
- Nhận biết mối quan hệ hơn kém nhau về số lượng trong phạm vi 9.
- Trẻ biết tách, gộp trong phạm vi 9.
- Trẻ biết chuyền bóng qua đầu, chạy chậm 120m.
- Trẻ thực hiện được động tác bò bằng bàn tay cẳng chân.
- Trẻ biết cách đi đập và bắt bóng.
- Trẻ thực hiện được động tác bò dích dắc bàng bàn chân, bàn tay 4 - 5m.
- Trẻ biết in hình lá cây.
- Trẻ biết vẽ và tô màu vườn hoa đẹp mắt.
- Trẻ biết nặn quả cam theo mẫu.
- Trẻ biết trang trí tấm thiệp chúc mừng năm mới theo cách riêng của mình.
- Trẻ biết hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát: “Em yêu cây xanh”.
- Trẻ biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp 2/4 bài hát: “Màu hoa” - Hồng Đăng.
- Trẻ hát và vỗ tay đúng theo nhịp bài hát: “Quả”.
- Biết hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu phối hợp bài: “Sắp đến tết rồi”.
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái: b, d, đ và chữ m, n. 
- Biết tô, đồ trùng khít lên nét chấm mờ chữ cái b, d, đ và chữ m, n.
* Kỹ năng
- Rèn kĩ năng chú ý, so sánh, ghi nhớ có chủ định cho trẻ. Rèn kỹ năng sử dụng ngôn ngữ mạch lạc rõ ràng.
- Rèn kỹ năng hát kết hợp vỗ tay đúng theo tiết tấu chậm. Rèn kĩ năng hát kết hợp vỗ theo nhịp 2/4. Rèn luyện kỹ năng hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu phối hợp bài hát.
- Rèn kĩ năng in hình khéo léo cho trẻ.
- Rèn kĩ năng nặn tạo hình cho trẻ.
- Rèn các kỹ năng tạo hình: vẽ, tô màu, cắt dán, bố cục tranh cho trẻ.
- Rèn kỹ năng chuyền bóng qua đầu - kỹ năng chạy chậm.
- Rèn kỹ năng đập và bắt bóng cho trẻ.
- Rèn kỹ năng bò dích dắc bằng bàn chân bàn tay.
- Rèn kỹ năng nhận biết và phát âm đúng chữ cái, kỹ năng tô, đồ trùng khít nét chấm mờ.
- Rèn kỹ năng bò và phát triển toàn diện cho trẻ.
- Rèn kỹ năng đếm và tạo nhóm đồ vật có số lượng là 9.
- Rèn kỹ năng so sánh chiều cao của 3 đối tượng.
- Phát triển óc quan sát, tính ham hiểu biết của trẻ. Trẻ phân loại được quả theo đặc điểm, biết cách sử dụng quả như thế nào.
- Rèn kỹ năng nhận biết mối quan hệ hơn kém nhau về số lượng trong phạm vi 9.
- Rèn khả năng cảm thụ tác phẩm văn học, khả năng chú ý, ghi nhớ và trả lời câu hỏi mạch lạc rõ ràng cho trẻ.
* Thái độ
- Biết yêu cây xanh, có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động. Có thái độ nghiêm túc, tổ chức kỷ luật trong giờ học.
- Trẻ yêu hoa, có ý thức chăm sóc, bảo vệ hoa.
- Trẻ có thái độ yêu quý, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, rau quả.  Ăn uống đủ chất để có sức khỏe tốt.
- Trẻ có thái độ trân trọng các phong tục cổ truyền của dân tộc, háo hức chào đón tết - năm mới. Trẻ hứng thú và tích cực tham gia vào các hoạt động.
 
2. Chuẩn bị
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
- Làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chủ đề: “Thực vật” như: các con vật, cây xanh, cây ăn quả, mô hình ngôi nhà, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sỹ, đồ chơi bán hàng, sách truyện có nội dung tranh ảnh về chủ đề thực vật... đảm bảo phong phú đa dạng về chủng loại, màu sắc, chất liệu.
- Các khu vực trong lớp được trang trí, bố trí sắp xếp theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu “Học bằng chơi” của trẻ. Cải tạo môi trường hấp dẫn, với nhiều đồ dùng học tập mang tính tự học, tự khám phá và thân thiện trong lớp học nhằm tạo cơ hội phát triển cho trẻ.
- Tận dụng nguyên vật liệu thiên nhiên, vật liệu phế thải sẵn có tại địa phương như vỏ cây, vỏ lạc, bìa cát tông, vỏ sữa chua để trẻ sáng tạo cùng cô làm đồ dùng đồ chơi phục vụ chủ đề và cho trẻ trải nghiệm. Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề. 
- Đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và
trẻ với những người xung quanh.
- Hành vi, cử chỉ của giáo viên đối với trẻ, đối với người khác luôn mẫu mực để trẻ học tập và noi theo. Gần gũi yêu thương và sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ kịp thời, tạo niềm tin cho trẻ.
- Cô luôn tạo không khí giao tiếp cởi mở, thân thiện, gần gũi giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với cô giáo. Luôn tạo tâm thế thoải mái cho trẻ, để trẻ hào hứng, tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Thường xuyên trò chuyện, gần gũi cùng trẻ để hiểu nhu cầu, sở thích của trẻ.
b. Đồ dùng dạy học của cô
- Giáo án, máy tính, tivi, que chỉ...
- Bài giảng điện tử. Nhạc các bài hát trong chủ đề.
- Tranh ảnh về chủ đề, nội dung các hoạt động, bộ tranh hướng dẫn trẻ thực hiện sách.
- Tranh mẫu các hoạt động tạo hình. Tranh minh họa, tranh thơ, tranh truyện...
- Bộ dạy toán.
- Các tư liệu, video cho trẻ khám phá, mở rộng thêm về chủ đề đang học.
- Các nguyên vật liệu tự nhiên có sẵn nhằm phục vụ việc dạy và học trong chủ đề.
c. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, lôtô, tranh ảnh về chủ đề Thực vật.
- Vòng, gậy thể dục; bóng; ghế thể dục.
- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc: Bộ đồ chơi xây dựng, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bán hàng, đu quay, cầu trượt, xích đu, cây xanh,
cây ăn quả, mô hình ngôi nhà, các con vật, đồ chơi góc toán…
- Thẻ chữ cái b, d, đ, m, n thẻ chữ số từ 1 đến 9, …
- Tranh thơ chữ to, bộ ghép tranh chuyện, bài thơ…
- Sách tập tô và làm quen chữ cái; Sách làm quen với toán qua các con số, Bé làm quen với toán và tập tô chữ số; Sách tạo 
hình, toán, bút sáp màu, bút chì, bảng, phấn, đất nặn, kéo…
- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng phục vụ cho chủ đề.
- Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. 
- Tranh, truyện thơ chủ đề về: “Thực vật”.
- Một số hột hạt, lá cây…Chậu cây cảnh, bút màu, giấy vẽ A4

 III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 19/01 - 23/01/2026
	Tuần 2
Từ 26/01 - 30/01/2026
	Tuần 3
Từ 02/02 - 06/02/2026
	Tuần 4
Từ 09/02 - 13/02/2026
	Lưu ý

	Chủ đề
	Cây xanh và môi trường sống
	Một số loại hoa
	Rau, củ, quả quê em
	Tết và mùa xuân
	

	Đón trẻ
Trò chuyện
	- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề thực vật, về cây xanh và môi trường sống của chúng, trò chuyện về một số loại hoa, về các loại rau, củ, quả mà trẻ biết, trò chuyện về không khí ngày Tết Nguyên Đán và mùa xuân…, đồ dùng đồ chơi trong lớp, ngoài sân trường…
- Cho trẻ xem các hình ảnh về các loại cây xanh và môi trường sống của chúng, về một số loại hoa, về các loại rau, củ, quả và hình ảnh về không khí đón Tết Nguyên Đán…
	

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay.
+ Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên.
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng.
+ Bật: Bật khép tách chân
- Tập kết hợp lời ca bài: “Em yêu cây xanh”.
	

	Hoạt động học
	Thứ
2
	KPXH
Tìm hiểu quá trình phát triển của cây
	KPXH
Tìm hiểu một số loại hoa

	Thể dục
- Đi và đập bắt bóng
+ Trò chơi: “Ai ném xa nhất”.
	KPXH
Tìm hiểu về ngày Tết Nguyên Đán

	

	
	3
	Thể dục
Chuyền bóng qua đầu – Chạy chậm 120m

Tạo hình
In hình lá cây
 (Mẫu)
	Thể dục
- Bò bằng bàn tay, cẳng chân
+ Trò chơi: “Kéo co”.

Tạo hình
Vẽ vườn hoa
(Mẫu)
	Tạo hình
Nặn quả cam
(Mẫu)

LQVT
Tách, gộp trong phạm vi 9
	LQVT
So sánh chiều cao của 3 đối tượng

Thể dục
Bò dích dắc bằng bàn tay, bàn chân 4 – 5m
	

	
	4
	LQCV
Làm quen với 
chữ cái b, d, đ
	LQVH
Thơ: “Hoa cúc vàng”

	KPXH
Tìm hiểu một số loại rau, củ, quả

	LQCV
Tập tô chữ cái m,n
	

	
	5
	LQVT
Đếm đến 7. Nhận biết các nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết số 9
	LQVT
Nhận biết mối quan hệ hơn kém nhau về số lượng trong phạm vi 9

	LQCV
Làm quen chữ cái m, n
	Tạo hình
Trang trí tấm thiệp chúc mừng năm mới (Mẫu)

	

	
	6
	LQVH
Truyện: “Cây tre trăm đốt”.
	LQCV
Tập tô chữ cái b, d, đ
	LQVH
Truyện: “Quả bầu tiên”

	LQVH
Truyện: “Sự tích Bánh Chưng, bánh Dày”

	

	Hoạt động
ngoài trời
	Thứ  2
	- Thí nghiệm: “Trứng nổi, trứng chìm”.
- Chơi tự chọn: Phấn, bóng, đồ chơi ngoài trời...
	- Dạo chơi, quan sát tham quan vườn cổ tích, nhặt lá rụng
- TCVĐ: “Cắp Cua”.
- Chơi tự chọn: Phấn, giấy, lá cây…
	- Thí nghiệm steam: “Đèn dung nham”.
- Chơi tự chọn: Phấn, bóng, đu quay, cầu trượt...
	- Dạo chơi , quan sát, quang cảnh bầu trời, hít thở không khí trong lành
- TCVĐ: Con Muỗi
- Chơi tự chọn: Phấn, giấy, lá cây, que tính...
	

	
	4
	- TCVĐ: 
+ Chuyền bóng
+ Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn:
Đồ chơi ngoài trời, phấn, lá, giấy, bóng…
	- Quan sát: Góc thiên nhiên lớp A5
- TCVĐ: “Thả đỉa ba ba”
- Chơi tự chọn: Phấn, bóng, chơi đồ chơi bán hàng…
	- TCVĐ:  
+ Năm chú khỉ con
+ Mèo đuổi Chuột
- Chơi tự chọn: Phấn, bóng, đu quay, cầu trượt...

	- Quan sát: Bồn rau cải
- TCVĐ: “Nhện giăng tơ”
- Chơi tự chọn: Hột hat, sỏi đá, lá cây, que tính…
	

	
	5
	- Quan sát: Cây bằng lăng.
- TCVĐ: Mèo và Chim sẻ
- Chơi tự chọn: Phấn, vòng, bóng, đồ chơi ngoài trời...
	- Quan sát: Cây lộc vừng.
- TCVĐ: “Ếch ộp”
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi ngoài trời, phấn, sỏi đá…
	- TCVĐ: 
+ Bịt mắt bắt Dê
+ Cáo và Thỏ
- Chơi tự chọn: Đồ chơi ngoài trời, phấn, lá cây…

	- TCVĐ:  
+ Con Bò Dừa
+ Con Qụa và Gà con
- Chơi tự chọn: Phấn, bóng, vòng, sỏi đá...
	

	
	6
	- TCVĐ: 
+ Rồng rắn lên mây
+ Lái xe an toàn
- Chơi tự chọn: Bóng, phấn, giấy…

	- TCVĐ: 
+ Năm con cua đá
+ Gia đình Gấu
- Chơi tự chọn: Bóng, phấn, giấy…

	- Quan sát: Cây hạnh phúc
- TCVĐ: Cáo và Thỏ
- Chơi tự chọn: Phấn, vòng, bóng, đu quay, cầu trượt...
	- Quan sát: Cây mộc
- TCVĐ: “Bắt bướm”
- Chơi tự chọn: Hột hat, lá cây, đồ chơi ngoài trời…
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	Thứ 5
	Hoạt động trải nghiệm: Gieo hạt, làm đất, chăm sóc cây
	
	
	Hoạt động trải nghiệm: Khám phá bánh Chưng
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
(T1): Xây dựng công viên cây xanh
(T2): Xây dựng vườn hoa
(T3): Xây dựng vườn cây ăn quả, xây dựng trang trại
(T4): Xây dựng công viên, xây vườn hoa xuân 
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình: công viên xây xanh, vườn hoa, vườn cây ăn quả, trang trại, công viên, vườn hoa xuân...
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, kỹ sư trưởng, ai là thợ xây?
- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Vật liệu xây dựng: Các loại cây ăn quả, cỏ, hoa, rau, mô hình ngôi nhà, lắp ghép, các con vật, đồ chơi ở các góc…
+ Hàng rào bằng lọ su su, các khối lắp ghép......
c) Cách chơi
- Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư thiết kế chỉ huy công trình, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình:
+ Xây dựng công viên cây xanh: Trẻ sử dụng các khối gỗ, lọ su su, bìa carton… dựng mô hình có cổng, sân chơi, cây xanh, ngôi nhà, con vật…
+ Xây dựng vườn hoa: Trẻ cùng chia thành từng nhóm nhỏ, “trồng” các loại hoa, rau theo từng luống, làm hàng rào, lối đi…Biết sắp xếp các loại rau, củ, quả theo nhóm phù hợp với môi trường sống của chúng…
2. Góc phân vai 
(T1,2,3,4): Phòng khám bệnh, Bán hàng, Nấu ăn, Cửa hàng bách hóa, Gia đình, lớp học,...
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết đóng vai: đưa con đi khám bệnh và kiểm tra sức khỏe, tiêm vacxin và vai bác sĩ biết thăm khám cho các bạn nhỏ, vai cô bán hàng, đầu bếp…
- Trẻ biết phản ánh được đầy đủ công việc của cô bán hàng, bác sĩ và công việc của người chăm sóc sức khỏe cho mọi người...
- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng đồ chơi để thực hiện hành động chơi của mình. 
- Phát triển ngôn ngữ, tư duy, cảm xúc, kỹ năng giao tiếp, hợp tác, nhập vai.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi, vai chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Bộ đồ chơi bác sĩ, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bán hàng…
c) Cách chơi
- Cô hướng dẫn cho trẻ cách thỏa thuận vai chơi, nhận vai chơi nhận và cách thể hiện vai chơi: 
+ Biết đóng vai người chăm sóc sức khỏe đưa các bạn nhỏ đi thăm khám định kỳ và tiêm vacxin…
+ Trẻ biết vào vai cô bán hàng, hỏi người mua hàng cần mua những mặt hàng gì? hay đồ vật con vật nuôi nào? Biết trao đổi mua bán và trò chuyện vui vẻ với khách hàng…
+ Trẻ đóng vai đầu bếp nấu ăn, biết trao đổi mua bán hàng, biết sử dụng câu từ phù hợp với vai chơi…
+ Trẻ biết đóng vai chơi trò chơi gia đình, lớp học…biết phân vai chơi phù hợp…
3. Góc học tập 
(T1,2): Chơi domino chữ cái và số; Chơi bảng chun học toán, bộ học toán; Xếp số và các chữ cái đã học bằng hột hạt, chơi lô tô số và hình...
(T3,4): Chơi domino chữ cái và số; Chơi bảng chun học toán, bộ học toán; Xếp số và các chữ cái đã học bằng hột hạt.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết cách chơi domino chữ cái và số.
- Biết sử dụng chun để tạo thành chữ số, hình học, các nét chữ…theo ý thích; 
- Biết sử dụng hột hạt để tạo thành các chữ số từ 1 đến 9, các chữ cái o, ô, ơ, a, ă, â, e, ê, i, t, c, u, ư, b, d, đ, m, n.
- Biết sử dụng bộ học toán để phân nhóm các loại đồ dùng, xếp tương ứng…
- Rèn cho trẻ tư duy logic, quan sát và ghi nhớ.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi, vai chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Bộ domino, bảng chun học toán, bộ học toán cho trẻ 5-6 tuổi, bảng, các loại hột hạt: sỏi, đá, hạt ngô, hạt đỗ, nắp chai, con sò…
c) Cách chơi
- Cô hướng dẫn cho trẻ sử dụng quân domino để chơi: đoán hình, số… tìm số, hình giống nhau để nối số, hình…
- Trẻ sử dụng chun căng qua các đinh để tạo hình học, chữ số, số đếm hoặc các dạng mô hình sáng tạo theo ý thích của trẻ.
- Trẻ sử dụng các loại hột hạt khác nhau để xếp thành các chữ số trẻ đã làm quen, xếp các nét chữ cái o, ô, ơ, a, ă, â, e, ê, i, t, c, u, ư, b, d, đ, m, n và xếp theo ý thích của trẻ.
- Sử dụng bộ học toán để phân loại các đối tượng, xếp và đếm theo khả năng, xếp tương ứng 1:1…
4. Góc thư viện 
(T1,2,3,4): Xem tranh ảnh về chủ đề, chơi rối chuyện về chủ đề.  
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết cách giở sách, truyện để xem, “đọc” theo ý thích.
- Hình thành thói quen đọc sách, yêu thích sách truyện.
- Phát triển ngôn ngữ, tư duy, khả năng tập trung và ghi nhớ cho trẻ
- Thu dọn sách, truyện vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Tranh truyện, sách ảnh, sách kể chuyện có hình ảnh minh họa, rối tay kể chuyện…
c) Cách chơi
- Cô cho trẻ chọn sách yêu thích, ngồi đọc theo nhóm nhỏ hoặc cá nhân.
Cô đi quan sát, gợi mở, đặt câu hỏi nhẹ nhàng, nhắc trẻ giữ gìn sách, không xé, không làm rách sách và cất dọn sách, vở đúng nơi quy định sau khi đọc.
- Trẻ chọn một cuốn truyện và dùng hình ảnh để kể lại nội dung bằng lời của mình hoặc kể theo nhóm cho nhau nghe.
- Trẻ sử dụng rối tay, phân vai nhau diễn theo ý thích.
- Sau khi chơi cô mời trẻ kể lại chuyện, giới thiệu sách đã đọc, cô khen ngợi tinh thần đọc sách, biết giữ gìn sách.
5. Góc nghệ thuật 
(T1,2,3,4): Hát, múa một số bài hát về chủ đề; Vẽ các loại cây xanh, vẽ các loại hoa, rau, củ, quả bé thích, biết vẽ bánh chưng, bánh dày, cành đào, cành mai trang trí ngày Tết Nguyên Đán; Vẽ, tô màu, xé, cắt dán, nặn... theo yêu cầu.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết hát, múa, sử dụng dụng cụ âm nhạc để biểu diễn các bài hát có trong chủ đề.
- Biết vẽ, tô màu các loại cây xanh, vẽ các loại hoa, rau, củ, quả bé thích, biết vẽ bánh chưng, bánh dày, cành đào, cành mai trang trí ngày Tết Nguyên Đán...
- Phát triển năng khiếu thẩm mỹ, khả năng sáng tạo, tư duy nghệ thuật của trẻ. Rèn sự khéo léo, kiên trì qua cắt, xé, dán, vẽ, nặn...
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ dùng, đồ chơi.
- Thu dọn đồ dùng, đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Dụng cụ âm nhạc: trống, phách, mõ, mũ múa, xắc xô…
- Giấy A4, sáp màu, kéo, keo, giấy màu, đất nặn…
c) Cách chơi
- Cô cho trẻ tự chọn các bài hát trong chủ đề mà trẻ thích để biểu diễn cá nhân, theo nhóm nhỏ: hát, múa, sử dụng dụng cụ âm nhạc để gõ đệm.
- Cô gợi ý cho trẻ sử dụng bút màu vẽ, tô màu theo yêu cầu…Trẻ chọn giấy màu, kéo, hồ để cắt xé, dán lên giấy tạo thành bức tranh về chủ đề mà trẻ theo ý thích.
6. Góc thiên nhiên
(T1,2,3,4): Gieo hạt, trồng và chăm sóc cây xanh; Chơi cát, nước; Chơi chìm nổi...
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích… một số cây ở góc thiên nhiên, biết cách làm đất, gieo hạt, chăm sóc cây: lau lá, nhổ cỏ, nhặt lá úa, tưới nước cho cây, quan sát sự nảy mầm của cây…
- Biết làm đất, gieo hạt, tưới nước và quan sát sự nảy mầm của cây. 
- Trẻ biết đặc điểm của cát và nước, sử dụng các đồ dùng đồ chơi để xây dựng, tạo hình theo ý thích.
- Trẻ nhận biết một số đặc điểm: chất liệu, hình dạng...phân biệt được sự khác biệt giữa vật chìm, vật nổi khi được thả vào nước.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ dùng, đồ chơi. Cất đồ dùng, đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Dụng cụ chăm sóc cây, khăn, bao tay, bình tưới, hạt giống, thùng xốp, vỏ hộp sữa chua…
- Cát sạch, nước sạch, đồ chơi tạo hình cát, khăn lau, phễu, ca…
- Chậu, khay nước, roe đụng các vật khác nhau: thìa nhựa, nắp chai, miếng xốp, cốc giấy, lá cây…; viên đá, sỏi, thìa inox, miếng kim loại, đồng xu…
c) Cách chơi
- Cô trò chuyện cùng trẻ về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của cây xanh. Tổ chức cho trẻ làm đất, gieo hạt, trồng cây, cho trẻ tự chọn các dụng cụ mà trẻ thích để thực hiện chăm sóc cây theo cá nhân, theo nhóm nhỏ, cùng quan sát sự phát triển của cây xanh.
- Cô nêu nội quy khi chơi với cát, nước: không té nước bạn, không ném cát, …gợi ý cho trẻ chơi một số trò chơi: múc nước bằng ca đổ qua phễu, dùng khuôn tạo hình cát ướt, làm công trình bằng cát… theo ý thích của trẻ.
- Cô cho trẻ quan sát chậu nước và vật dụng cho trẻ đoán vật nào nổi, vật nào chìm. Tại sao vật này lại nổi, tại sao vật đó lại chìm? Cô chia trẻ thành nhóm nhỏ để trẻ chơi: mỗi bạn thả một vật và nói dự đoán, quan sát và kết luận. Sau đó trẻ cùng bạn phân loại các vật nào nổi, vật nào chìm? Trong khi chơi cô nhắc trẻ không làm rơi vãi nước.
=> Kết thúc chơi cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi để đúng nơi quy định, vệ sinh tay sạch sẽ.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn cho trẻ nề nếp vệ sinh rửa tay bằng xà phòng, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn…rèn nề nếp đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Dạy trẻ kỹ năng rửa mặt khi ngủ dậy, khi bị bẩn. 
- Rèn cho trẻ nề nếp ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc. Tự, cất đồ dùng cá nhân trước và sau ngủ.
- Rèn cho trẻ nề nếp ăn uống hợp vệ sinh, khoa học.
	

	Hoạt động chiều
	Thứ
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	Âm nhạc
- Dạy hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát: “Em yêu cây xanh”.
+ Nghe hát: “Cây trúc xinh”.
+ Trò chơi: “Nhìn hình đoán tên bài hát”.
	Âm nhạc
- Hát và vỗ tay theo nhịp 2/4 bài: “Màu hoa”.
+ Nghe hát: “Em là bông hồng nhỏ”.
+ Trò chơi: “Ai đoán giỏi”.
	Âm nhạc
- Dạy hát và vỗ tay theo nhịp bài: “Quả”.
+ Nghe hát: “Lý cây bông”.
+ Trò chơi: “Ai đoán giỏi”.

	Âm nhạc
- Hát và vỗ tay theo tiết tấu phối hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi”.
+ Nghe hát: “Ngày Tết quê em”.
+ Trò chơi: “Ai nhanh nhất”.
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	- Xem video về an toàn giao thông – Tôi yêu Việt Nam.
+ Tập 1: “Một ngày ở Bảo Tàng”.
- TCVĐ: “Bắt chước tạo dáng”.
	- Xem video về an toàn giao thông – Tôi yêu Việt Nam.
+ Tập 2: “Bóng bay chạy trốn – Đường dành cho người đi bộ”.
- Hoạt động góc.

	- Thực hiện vở làm quen với toán qua các con số (trang 23 – quyển 2)
- TCVĐ: “Mèo đuổi Chuột”.
	- Thực hiện vở làm quen với toán qua các con số (trang 36 – quyển 1)
- TCVĐ: “Nhảy lò cò.
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	- Kỹ năng sống:
“Dạy trẻ kỹ năng xếp hàng, chờ đến lượt”.
- TCVĐ: “Vận động theo nhịp”.
	- Ôn chữ cái b, d, đ.
- TCVĐ: “Lộn cầu vồng”.
	- Xem video về an toàn giao thông – Tôi yêu Việt Nam.
+ Tập 3: “Cảm xúc màu xanh, cảm xúc màu đỏ”.
- Hoạt động góc.
	- Xem video về an toàn giao thông – Tôi yêu Việt Nam.
+ Tập 4: “Vòng tay an toàn”.
- Hoạt động góc.
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	- Thực hiện sách bé làm quen với toán và tập tô chữ số (trang 17, 18, 19 – quyển 2)
- Hoạt động góc.
	- Thực hiện vở làm quen với toán qua các con số (trang 20, 21, 22 – quyển 2)
- TCVĐ: “Bịt mắt bắt dê”.
	- Ôn chữ cái m, n.
- TCVĐ: “Trời nắng, trời mưa”.
	- Kỹ năng sống: Dạy trẻ kỹ năng khi đi chúc Tết.
- TCVĐ: “Cáo ơi? Ngủ à?”.
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	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	



